
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

V.

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Tiền 71,375,935,720          78,154,911,780          

Công ty mẹ 31,369,957,261          34,018,039,920          

Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu 39,643,288,891          43,959,106,362          

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 362,689,568               177,765,498               

Các khoản tương đương tiền 95,948,322,300          95,852,692,698          

Công ty mẹ 9,800,000,000            9,500,000,000            

Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu 86,148,322,300          86,352,692,698          

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung -                                  -                                  

-                                  -                                  

167,324,258,020        174,007,604,478        

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn

31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Văn phòng Tổng Công ty 124,000,000,000        124,000,000,000        

Tiền gửi có kỳ hạn 124,000,000,000        124,000,000,000        

Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng tại NHNO&PTNT 80,000,000,000          80,000,000,000          

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại NHCT Đống Đa 44,000,000,000          44,000,000,000          

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 217,457,000,000        188,472,324,400        

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn nông trường Mộc Châu 217,457,000,000        188,472,324,400        

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN Láng Hạ -                                  

341,457,000,000        312,472,324,400        

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

31/03/2015 01/01/2015

VND VND

3a

Công ty mẹ 24,196,725,795          21,416,153,681          

Văn phòng Tổng Công ty 38,190,251                 8,193,214,996            

C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu B×nh §Þnh                                                        37,439,991                 37,439,991                 

Tæng Cty CP Bia - Rîu - Níc gi¶i kh¸t Hµ néi                                                  750,260                      7,153,468,063            

Trung T©m Th¬ng m¹i DÞch vô Th¸i S¬n                  1,002,306,942            

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ

Công ty CP Giống gia cầm Lương Mỹ 

Phải thu khách hàng

Tổng cộng

Tổng cộng

14



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 1,312,279,760            319,277,193               

Anh Đông 22,267,500                 

Cty TNHH Minh Phú Vinh 30,750,000                 

Công ty CP Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng Cát Linh 212,400,000               141,600,000               

Công ty CP FDC Việt Nam 170,594,268               

Công ty SX&TM HD FEED 338,636,145               78,987,147                 

Công ty CP Công nghệ Đông Dương 22,875,000                 

công ty TNHH MTV - Vường thú Hà nội 5,890,000                   

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Trường THịnh 295,653,599               1,500,000                   

Công ty CP PTCN Hoàng Long 42,298,700                 39,957,500                 

Công ty TNHH TMDV & PT Huy Hoàng 38,400,000                 

Công ty TNHH VT&CU Thiết bị 48,456,216                 

Lê Thị Hòa 3,900,000                   

Đường Quốc Khánh-Hà Đông 40,128,636                 48,625,850                 

Tcty Truyền hình cáp VN 32,400,000                 

Ông Sinh 9,220,000                   

Nguyễn Huy Vinh 1,828,192                   1,828,192                   

Nguyễn Văn Tuấn 888,504                      888,504                      

Ông Tính 403,000                      

Ông Tâm 1,180,000                   

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 1,608,806,345            2,000,721,345            

Công ty TNHH MTV DV- TM Xuân Thành 683,052,000               683,052,000               

Công ty CP Giống Gia Cầm Lương Mỹ 365,677,916               365,677,916               

Công ty TNHH Cơ điện RITEC 33,449,000                 33,449,000                 

Công ty TNHH DV&TM Tân Hợp Phát 8,800,000                   8,800,000                   

Công ty TNHH XNK Thương Mại Đức Việt 263,119,000               

Công tyTNHH D&D Việt Nam 34,960,000                 34,960,000                 

Trần Xuân Phiến 335,263,629               385,263,629               

Nguyễn Bắc Danh 147,603,800               226,399,800               

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 59,765,000                 -                                  

Nguyễn Tuấn Thực 59,765,000                 -                                  
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 424,379,000               299,393,000               

Du Văn Trung 55,391,000                 46,113,000                 

Lê Hữu Việt 52,230,000                 106,522,000               

Trần Phú Thăng 253,739,000               

Phạm Bá Quỳnh 146,758,000               

Nguyễn Văn Chiến 6,435,000                   

Nguyễn Anh Thi 5,292,000                   

Nguyễn Thị Thêu 51,292,000                 

Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam 777,272,094               512,348,002               

Chi cục thú y Đồng Tháp 9,720,000                   

Trạm thú y Tân Uyên 1,685,000                   

Phòng NN Cai Lậy Tiền Giang 3,465,000                   4,225,000                   

Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư Đồng Nai 9,795,000                   11,060,000                 

Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư Bà Rịa Vũng tài 8,460,000                   39,600,000                 

Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư Bình Phước 146,889,000               

Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Tiền Giang 205,150,002               7,650,001                   

Trung tâm NC&PT Chăn nuôi Gia súc lớn 4,760,000                   

Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM 39,950,000                 40,875,000                 

Trung tâm NN ứng dụng CNC Bến Tre 24,300,000                 13,500,000                 

Công ty CP sữa Đà Lạt 17,989,999                 2,140,000                   

Công ty TNHH Friesland Campina VN 2,760,003                   1,610,000                   

Cty TNHH XNK TM&DV Đại Dương 3,400,000                   

Công ty TNHH Agrivina 10,390,000                 6,590,002                   

CN Cty TNHH MTV Bò sữa VN-Trang trại Bò sữa Lâm Đồng 4,274,000                   23,400,000                 

HTX Chăn nuôi bò sữa Cầu Sắt 28,500,000                 28,500,000                 

Công ty TNHH SXTM Hiệp Toàn Thắng 29,000,000                 4,000,000                   

Cty TNHH Giống và VT CN thú y A&A 40,350,000                 

Võ Văn Toàn 10,000,000                 10,000,000                 

Hoàng Văn Mai 32,420,000                 

Nguyễn Công Trữ 4,500,000                   

Phạm Trường Nghiệp 35,395,000                 

Nguyễn Thị Kim Hoa 10,825,000                 

16



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Nguyễn Văn Nghĩa 12,500,000                 10,600,000                 

Lê Xuân Tráng 6,850,000                   

Trịnh Đắc Tân 5,200,000                   8,225,000                   

Anh Hoàn 20,000,000                 20,000,000                 

Anh Hiếu 4,000,000                   4,635,000                   

Trần Hoàng Diệp 84,715,999                 91,160,999                 

CN Miền nam Cty CP Năng lượng 1,500,000                   

Cty TNHH MTC Bò sữa Châu á TBD 1,200,000                   

Cao Văn Bé Hai 2,845,000                   2,000,000                   

Anh Phú 6,400,000                   6,400,000                   

Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam 11,710,000                 

Anh Hoàng 468,000                      468,000                      

Công ty CP Giống gia súc Thanh Ninh 44,500,000                 

Công ty CP Giống gia súc Bắc Trung bộ 51,250,000                 

Nguyễn Bằng 1,425,000                   

Chị Tình 3,000,000                   

Cty CP CN Bò và CB Sữa Đồng Nai 6,600,000                   

Cty TNHH NN đức long Gia lai 2,240,000                   

Trung tâm NN huyện Đạ Tẻ 2,059,091                   540,000                      

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 19,976,033,345          10,091,199,145          

Công ty TNHH TMDV Cường Phát 5,623,332,000            

Công ty Cổ phần Domenal 1,795,620,215            1,795,620,215            

Công ty TNHH Thương mại Đức Hy 2,296,500,170            4,671,087,170            Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long 2,984,896,400            2,984,896,400            

Công ty Cổ phần Thuận Tâm 7,275,684,560            639,595,360               

3b  Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 22,214,196,468          30,967,946,826          

3c Công ty CP chăn nuôi Miền Trung 1,646,000                   356,909,000               

Cộng phải thu của khách hàng 46,412,568,263          52,741,009,507          

31/03/2015 01/01/2015

4   Trả trước cho người bán VND VND

4a Công ty mẹ 895,884,924               3,224,910,624            

Văn phòng Tổng Công ty 125,760,544               2,552,994,524            
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

C«ng Ty Cæ PhÇn CMA-CGM ViÖt Nam                                                                130,477,012               

C«ng ty Cæ phÇn C¶ng H¶i Phßng                                                                  3,055,310                   

C«ng ty TNHH INTERFLOUR ViÖt Nam                                                                83,440,225                 932,991                      

LACTALIS INTERNATIONAL                                                                          12,659,328                 2,410,959,120            

XÝ  NghiÖp b¸n lÎ X¨ng DÇu-C«ng ty x¨ng dÇu KVI-C«ng ty TNHH MTV                                29,660,991                 7,570,091                   

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 306,832,000               -                                  

Cty CP Thức ăn CN Pháp Việt 6,832,000                   

Xí nghiệp XD số 18 300,000,000               

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 139,675,380               -                                  

Weifang Yihe Electrical Appliance Co., Ltd 139,675,380               

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 2,572,000                   

Khách hàng lẻ 2,572,000                   

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 78,225,600                 577,570,000               

Công ty cám CP Việt Nam 27,958,000                 361,570,000               

Công ty Hoàng Sơn 100,000,000               

Trung tâm đo đạc và bản đồ Vĩnh Phúc 16,000,000                 16,000,000                 

Công ty TNHH Cơ điện tử Kỷ Nguyên 100,000,000               

Trung tâm TNMT Vĩnh Phúc 34,267,600                 

Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam 24,883,300                 16,890,000                 

Nguyễn Thị Phương Thanh 6,890,000                   

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Hà Nội 10,000,000                 10,000,000                 

Guangxi Nanning Jiang Animal Products Co,Ltd 14,883,300                 

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 217,936,100               77,456,100                 

Phoenix Commodoties PVT., Ltd 217,936,100               77,456,100                 

4b  Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 5,213,644,456            3,518,176,703            

4c Công ty CP chăn nuôi Miền Trung 10,131,000                 10,131,000                 

Cộng trả trước cho người bán 6,119,660,380            6,753,218,327            

5   Phải thu về cho vay ngắn hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 2,450,000,000            2,450,000,000            

Văn phòng Tổng Công ty 2,450,000,000            2,450,000,000            
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Công ty CP Gà Giống Châu Thành                  2,450,000,000            2,450,000,000            

 Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

Công ty CP chăn nuôi Miền Trung

Cộng phải thu về cho vay ngắn hạn 2,450,000,000            2,450,000,000            

31/03/2015 01/01/2015

6   Các khoản phải thu khác VND VND

Công ty mẹ 24,092,819,785          8,707,893,661            

Văn phòng Tổng Công ty 20,681,736,858          6,227,466,608            

Phải thu khác ( 1388)  4,243,600,688  2,135,600,688

Agribank Chi nh¸nh Th¨ng Long                                                                   2,326,000,000            966,000,000               

Ng©n hµng TMCP C«ng Th¬ng ViÖt Nam - Chi nh¸nh §èng §a                                         1,917,600,688            1,169,600,688            

Phải thu cổ tức ( 13853) 15,039,905,170          946,358,920               

Công ty CP An Đại Việt 946,358,920               946,358,920               

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu           14,093,546,250          

Phải thu khác tại các Cty CP ( 13858) 457,191,000               457,191,000               

Công ty CP giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao 457,191,000               457,191,000               

Phải thu tạm ứng ( 141 )  495,000,000  

Lª Thanh Vinh                                                                                   100,000,000               -                                  

NguyÔn V¨n H¶i                                                                                  200,000,000               -                                  

Ng« ThÞ Chi                                                                                     5,000,000                   -                                  

Vò ThÞ ¸nh                                                                                      170,000,000               -                                  

§oµn ThÞ Lý                                                                                     20,000,000                 -                                  

Phải thu về ký quỹ ( 244 ) 446,040,000               2,688,316,000            

Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thăng long 446,040,000               2,688,316,000            

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 98,998,100                 71,670,500                 

Phải thu tạm ứng ( 141 ) 96,670,500                 71,670,500                 

Bùi Hương Giang 27,000,000                 27,000,000                 

Lê Ngọc Quyết 5,000,000                   5,000,000                   

Lê Thùy Dương 15,000,000                 

Nguyễn Ngọc Long 10,000,000                 10,000,000                 

Nguyễn Văn Hưởng 6,000,000                   6,000,000                   

Lê Hoàng Điệp 33,670,500                 23,670,500                 
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Bảo hiểm xã hội (nợ) 2,327,600                   

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 17,459,497                 93,459,497                 

Phải thu khác ( 1388)  17,459,497  17,459,497

Phải thu tạm ứng   76,000,000

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 27,389,804                 58,205,954                 

Phải thu khác ( 1388) 14,389,804                 53,205,954                 

Nguyễn Thị Thoa 639,038                      639,038                      

Vương Văn Tân -                                  29,566,136                 

Nguyễn Thị Kim Thu 13,750,766                 12,909,990                 

Bảo hiểm xã hội -                                  10,090,790                 

Phải thu tạm ứng 13,000,000                 5,000,000                   

Phạm Thị Xoan 5,000,000                   5,000,000                   

Nguyễn Trung Dũng 5,000,000                   

Đặng Tiến Dũng 3,000,000                   

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 1,226,209,989            1,175,698,829            

Phải thu khác ( 1388) 1,200,330,489            1,146,018,829            

Phải thu tạm ứng ( 141 ) 25,879,500                 29,680,000                 

Xí nghiệp Truyền giống gia súc & PT Chăn nuôi Miền Nam 24,421,501                 19,000,000                 

Phải thu tạm ứng ( 141 ) 19,000,000                 19,000,000                 

Nguyễn Thanh Bình 4,000,000                   4,000,000                   

Lê Văn Thành 10,000,000                 10,000,000                 

Nguyễn Viết Tuấn 3,000,000                   3,000,000                   

Kiều Thị Luyến 2,000,000                   2,000,000                   

Bảo hiểm xã hội 5,421,501                   

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 2,016,604,036            1,169,077,224            

Phải thu khác ( 1388) 1,169,077,224            1,169,077,224            

Công ty CP Domenal 1,066,577,224            1,066,577,224            

Đặng Hải Sỹ 100,000,000               100,000,000               

Trần Ngọc Châu 2,500,000                   2,500,000                   

Phải thu tạm ứng ( 141 ) 45,300,000                 -                                  

Nguyễn Văn Hiền 24,000,000                 

Võ Đình Ân 21,300,000                 

Phải thu về ký quỹ ( 244 ) 800,211,000               

 Ngân hàng NN&PTNT Quận I - TP HCM 800,211,000               
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Trả trước cho BHXH 2,015,812                   

 Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 3,477,834,750            18,376,467,808          

Bảo hiểm xã hội 231,731,060               

Phải thu các hộ chăn nuôi 13,078,039,923          

Các khoản phải thu khác 3,477,834,750            5,066,696,825            

Công ty CP chăn nuôi Miền Trung 4,500,000                   -                                  

Tạm ứng 4,500,000                   

27,575,154,535          27,084,361,469          

31/03/2015 01/01/2015

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi VND VND

Công ty mẹ (1,225,000,000)           -                                  

Văn phòng Tổng Công ty (1,225,000,000)           -                                  

Công ty CP Gà Giống Châu Thành                  (1,225,000,000)           

 Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

Công ty CP chăn nuôi Miền Trung (1,646,000)                  (1,646,000)                  

(1,226,646,000)           (1,646,000)                  

Hàng tồn kho 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 92,465,283,067          92,691,470,136          

Hàng hóa 47,768,599,192          43,766,396,850          

Nguyên vật liệu 13,027,952,197          18,046,774,401          

Thành phẩm 168,021,127               326,717,514               

Chi phí thu mua hàng KDT 415,858,406               

Chi phí SX dở dang 31,084,852,145          30,437,730,167          

Công cụ dụng cụ 113,851,204               

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 212,752,062,085        210,816,555,960        

Nguyên liệu vật liệu 121,529,072,491        117,744,684,430        

Công cụ dụng cụ 1,344,462,805            629,685,827               

Thành phẩm 89,878,526,789          92,442,185,703          

Cộng các khoản phải thu khác

Cộng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 4,983,103,148            5,882,137,682            

Hàng hóa 97,313,560                 139,531,780               

Nguyên liệu vật liệu 798,953,288               1,242,464,474            

Công cụ dụng cụ 9,941,360                   8,038,740                   

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 4,112,832,898            4,528,040,646            

Thành phẩm -                                  

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) (35,937,958)                (35,937,958)                

310,200,448,300        309,390,163,778        

31/03/2015 01/01/2015

Chi phí trả trước ngắn hạn VND VND

Xí nghiệp Truyền giống gia súc & PT Chăn nuôi Miền Nam 2,405,967                   13,317,815                 

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 4,856,703,433            -                                  

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 39,149,834                 35,680,667                 

4,898,259,234            48,998,482                 

31/03/2015 01/01/2015

Tài sản ngắn hạn khác VND VND

Công ty mẹ 129,680,000               

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 390,999,741               391,411,080               

390,999,741               521,091,080               

Các khoản phải thu dài hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ

Văn phòng Tổng Công ty 498,820,000               855,820,000               

Phải thu về cổ phần hoá 498,820,000               855,820,000               

Công ty Cổ phần chăn nuôi chế biến XNK          79,100,000                 79,100,000                 

Công ty cổ phần Giống bò sữa Lâm Đồng           135,100,000               135,100,000               

Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ          284,620,000               284,620,000               

357,000,000               

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 60,000,000                 60,000,000                 

Ký quỹ, ký cược dài hạn 60,000,000                 60,000,000                 

558,820,000               915,820,000               

Tài sản dở dang dài hạn 31/03/2015 01/01/2015

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang VND VND

Công ty mẹ 1,041,004,014            992,600,014               

Cộng chi phí trả trước ngắn hạn

Công ty CP Giống gia cầm Miền Nam

Cộng các khoản phải thu dài hạn

Cộng tài sản dài hạn khác

Cộng hàng tồn kho
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 90,327,650                 41,923,650                 

Tư vấn thiết kế Bioga 36,400,000                 36,400,000                 

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 53,927,650                 5,523,650                   

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 950,676,364               950,676,364               

Sửa chữa lớn TSCĐ 950,676,364               950,676,364               

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 655,327,108               200,534,290               

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 8,135,591                   63,552,409                 

1,704,466,713            1,256,686,713            

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Số lượng cổ phần Giá trị (VND) Số lượng cổ phần Giá trị (VND)

Công ty mẹ

Đầu tư vào Công ty liên kết 101,975,623,590      101,975,623,590        

Công ty CP Giống vật nuôi và 

cây trồng Đông Triều (*)

125,432      1,613,419,421          125,432                      1,613,419,421            

Công ty CP Đầu tư và XNK 

Súc sản Gia cầm Hải Phòng 

334,715      7,708,097,562          334,715                      7,708,097,562            

Công ty CP Gà giống Châu 

Thành

157,387      1,028,107,430          157,387                      1,028,107,430            

Công ty CP Thức ăn chăn 

nuôi Trung ương 

1,656,457   19,423,274,115        1,656,457                   19,423,274,115          

Công ty CP Giống Gia cầm 

Miền Nam 

550,800      4,719,706,325          550,800                      4,719,706,325            

Công ty CP Việt Phong 965,950      10,380,408,297        965,950                      10,380,408,297          

Công ty CP ĐTPT và XNK 

Gia cầm 

260,700      2,989,650,662          260,700                      2,989,650,662            

Công ty CP Giống vật nuôi và 

cây trồng Đồng Giao 

182,200      2,992,578,212          182,200                      2,992,578,212            

Công ty CP Giống gia súc 

Thanh Ninh 

239,400      2,798,147,775          239,400                      2,798,147,775            

Công ty CP Giống và vật tư 

chăn nuôi Bắc Trung Bộ 

65,544        773,250,785             65,544                        773,250,785               

Công ty CP Phát triển giống 

gia súc Miền Trung 

81,000        949,134,513             81,000                        949,134,513               

Cộng chi phí XNCB dở dang

31/03/2015 31/12/2014
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Công ty CP An Đại Việt 801,320      4,892,809,151          801,320                      4,892,809,151            

Công ty TNHH Phát triển 

chăn nuôi Peterhand 

245,377      4,683,718,693          245,377                      4,683,718,693            

Công ty CP Đầu tư Thương 

mại và CN Đông Á 

1,072,294   11,601,397,999        1,072,294                   11,601,397,999          

Công ty CP Giống gia cầm 

Lương Mỹ (*)

198,010      25,421,922,650        198,010                      25,421,922,650          

Đầu tư dài hạn khác 14,985,801,078        14,985,801,078          

Công ty mẹ 14,940,591,078        14,940,591,078          

Công ty CP Nông hải súc sản 

Sài Gòn 

280,000      4,098,734,693          280,000                      4,098,734,693            

Công ty CP Bò giống Miền 

Trung 

175,500      1,899,327,884          175,500                      1,899,327,884            

Công ty CP Chăn nuôi chế 

biến và XNK 

291,264      4,685,428,501          291,264                      4,685,428,501            

Công ty CP Sữa Đà Lạt 425,710      4,257,100,000          425,710                      4,257,100,000            

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 45,210,000               -                              45,210,000                 

Công ty ĐT&XD Mộc Châu 45,210,000               45,210,000                 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (1,554,309,448)        (1,554,309,448)          

Công ty CP Sữa Đà Lạt (1,041,699,136)         (1,041,699,136)           

Công ty CP Bò giống Miền Trung (248,082,721)            (248,082,721)              

Công ty CP Nông hải súc sản Sài Gòn (264,527,591)            (264,527,591)              

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,375,000,000          1,375,000,000            

Công ty CP ĐTPT & XNK Gia cầm 1,375,000,000          1,375,000,000            

Cộng các khoản đầu tư tài chính dài hạn 116,782,115,220      -                                  116,782,115,220        

Chi phí trả trước dài hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 21,527,859,032          21,397,016,875          

Văn phòng Tổng Công ty 271,272,188               314,038,520               

Giá trị lợi thế doanh nghiệp 63,124,999                 126,250,000               

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 208,147,189               187,788,520               

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 189,923,335               243,399,586               

Công cụ, dụng cụ đánh giá lại -                                  -                                  

Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ 189,923,335               243,399,586               
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 76,496,845                 21,790,989                 

Công cụ dụng cụ 76,496,845                 21,790,989                 

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 4,745,923,589            4,138,994,666            

Đàn lợn sinh sản 4,328,199,876            3,663,661,978            

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 417,723,713               475,332,688               

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 16,237,239,027          16,667,634,295          

Súc vật nuôi sinh sản, cây giống (*) 16,237,239,027          16,667,634,295          

Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ 964,976,623               964,976,623               

Xí nghiệp Truyền giống gia súc & PT Chăn nuôi Miền Nam 7,004,048                   10,526,774                 

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 7,004,048                   10,526,774                 

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP -                                  632,045                      

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 632,045                      

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 269,004,856               8,936,421,127            

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 1,353,704,463            1,384,215,058            

Cộng chi phí trả trước dài hạn 23,150,568,351          31,717,653,060          

Phải trả người bán ngắn hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 13,938,802,859          13,309,498,290          

Văn phòng Công ty 57,420                        65,871,960                 

Công ty TNHH giao nhận vận tải Phương Nam 65,871,960                 

Công ty CP Cảng Hải Phòng                                                  57,420                        

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 372,909,885               1,663,399,988            

Cty TNHH Hưng Nhàn 6,953,360                   

Cty CP An Khang 147,501,900               

Công ty TNHH TM & SX Liên Việt 214,835,577               537,211,440               

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thiên Nam 3,619,048                   36,066,548                 

Xí nghiệp XD số 18 - CN Cty CP ĐT&XDCN 700,744,000               

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 389,378,000               

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 1,096,543,750            1,096,543,750            

Công ty CP Tư vấn giám sát và Xây dựng Bạch Đằng 200,262,888               200,262,888               

Ping Xiang Taian Trading Co.,Ltd 896,280,862               896,280,862               
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 465,607,755               161,747,087               

Công ty TNHH VTTY Tiến Thành 4,032,000                   

Công ty TNHH Thuốc thú y Xanh - BIOVET 14,559,331                 

Công ty TNHH Hoàng Kim 43,850,000                 

Công ty CP Thú y dược Hanvet 27,655,257                 

Công ty châu á Thái Bình Dương Miền Bắc 5,212,001                   

Công ty CP Thuốc thú y Toàn Thắng 96,416,940                 55,528,937                 

Công ty Thuốc thú y Minh Dũng 14,159,137                 

Công ty Vimedim 8,308,900                   

Cty TNHH chế biến Thủy sản Thuy 97,500,000                 

Công ty CP Pháp Việt 14,325,000                 

Mai Thị Phượng 36,229,250                 99,123,150                 

Bùi Trung Quân 47,616,000                 

Công ty TNHH TM SX Thuốc thú y Vinoda 3,392,550                   

Công ty TNHH giải pháp KH quốc tế 36,951,390                 

Công ty CP Anova Biotech 15,399,999                 

Đối tượng khác 7,095,000                   

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 7,377,849,339            7,935,898,635            

Công ty TNHH Dược thú y Hanvet 292,174,233               228,675,909               

Công ty TNHH VTTY Tiến Thành 55,075,000                 

Công ty CP thức ăn CN Pháp Việt 2,010,507,600            1,513,263,600            

Công ty Thuốc thú y Hoàng Kim 199,342,634               184,660,029               

Công ty cám DABACO VN 4,244,704                   4,244,704                   

Công ty TNHH Huy Anh 833,167,000               679,935,500               

Công ty TNHH PeterHand 1,225,275,191            1,148,296,251            

Công ty Thuốc thú y Màu xanh 183,711,000               256,975,780               

Công ty Thuốc thú y AMAVET 150,806,300               376,898,280               

Công ty Thuốc thú y VINODA 115,316,250               138,495,000               

Công ty Thuốc thú y Tân Tiến 1,063,654,991            1,202,270,045            

Công ty Châu Á TBD Miền Bắc 196,370,000               56,579,000                 

Công ty Thuốc thú y Green Biovet 131,274,687               230,905,769               

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Long 321,999,800               433,246,300               

Công ty CP thuốc thú y TW (VEVACO) 304,515,750               269,897,250               

Công ty CP thuốc thú y TW (NAVETCO) 136,500,000               136,500,000               

Công ty CP Nông sản Quốc Tế 63,504,000                 132,300,000               

Công ty TNHH Giải pháp KHQT 102,370,431               37,705,500                 

Doanh nghiệp VC Thịnh Vượng 42,997,168                 35,247,118                 

Nguyễn Thị Bình (V) 814,610,000               

Tạp trí DN 117,600                      117,600                      

Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam 1,410,977,340            989,225,500               
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TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Cty TNHH Anh & Chánh 16,999,840                 

CN Cty TNHH Air liquide Việt Nam 20,443,500                 22,561,000                 

Trung tâm Giống Gia súc lớn Trung ương 1,164,001,000            963,700,000               

Công ty TNHH XNK TM & DV Đại Dương 205,606,000               

Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam 3,927,000                   2,964,500                   

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 3,214,857,370            1,396,811,370            

Công ty TNHH Evonik Việt Nam LLC 1,202,010,650            1,202,010,650            

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 813,000                      

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Việt 50,000,000                 50,000,000                 

Công ty TNHH MTV Sản Xuất và Thương Mại Thiên Phú 119,487,720               119,487,720               

Hợp tác xã Vận tải số 10 73,500,000                 24,500,000                 

Công ty TNHH Zagro Việt Nam 1,769,859,000            

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 53,245,077,912          76,190,092,706          

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 13,416,708                 3,511,200                   

Cộng phải trả người bán 67,197,297,479          89,503,102,196          

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 2,235,493,900            2,094,714,950            

Văn phòng Tổng Công ty 1,444,893,000            1,444,893,000            

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương                                                       1,444,893,000            1,444,893,000            

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 70,164,000                 -                                  

CN Công ty TNHH Transpo Việt Nam 68,640,000                 -                                  

Các hộ Kiot 1,524,000                   

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 28,042,000                 -                                  

Các đối tượng khác 28,042,000                 

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 222,805,000               50,000,000                 

Phạm Thị Bảy 50,000,000                 50,000,000                 

Các đối tượng khác 172,805,000               

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 198,314,900               581,961,900               

Nguyễn Thị Minh  5,376,000                   5,376,000                   

Nguyễn Văn Khánh  2,669,500                   2,669,500                   

Vũ Ngọc Ninh  1,674,400                   1,674,400                   

Phạm Bá Quỳnh 183,595,000               
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Hoàng Thế Bẩy 50,000,000                 

Trần Phú Thăng 522,242,000               

Nguyễn Văn Hậu 5,000,000                   

Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi Miền Nam 271,275,000               17,860,050                 

Trung tâm NN Huyện Bảo lâm 910,050                      

Anh An 16,450,000                 

Anh Đức 500,000                      

ĐẶng Thị Vân 300,000                      

Anh Dũng 4,800,000                   

Cục chăn nuôi 266,175,000               

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 4,087,603,323            3,925,229,286            

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung -                                 -                                 

Cộng người mua trả tiền trước ngắn hạn 6,323,097,223            6,019,944,236            

31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Các loại thuế khác

Chi phí phải trả ngắn hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 1,247,934,933            966,350,504               

Văn phòng Tổng Công ty -                                  6,878,546                   

Trích trước chi phí lãi vay                     6,878,546 

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 547,500,000               495,000,000               

Trích trước chi phí lãi vay                 547,500,000                 495,000,000 

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 83,429,516                 40,180,041                 

Lãi vay phải trả Cán bộ Công nhân viên                   83,429,516                   40,180,041 
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 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 460,405,417               416,021,917               

Trích trước chi phí lãi vay phải trả Tcty 460,405,417               416,021,917               

Xí nghiệp Truyền giống gia súc & PT Chăn nuôi Miền Nam 130,000,000               1,620,000                   

xxx 130,000,000               1,620,000                   

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 26,600,000                 6,650,000                   

Trích trước chi phí lãi vay                   26,600,000                     6,650,000 

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 51,157,657                 54,507,651                 

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 415,882,642               532,148,600               

Cộng chi phí phải trả ngắn hạn 1,714,975,232            1,553,006,755            

Các khoản phải trả ngắn hạn khác 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 7,175,781,114            7,872,948,161            

Văn phòng Tổng Công ty 5,889,292,572            6,292,752,415            

Bảo hiểm xã hội 2,083,586                   

Phải trả phải nộp khác 5,889,292,572            6,290,668,829            

0 0

32,254,956

26,417,616 28,218,829

5,828,620,000 5,828,620,000

Đào Duy Phương 2,000,000 2,000,000

Tổng Công ty ĐT và KD vốn Nhà nước 431,830,000               

Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh 117,006,607               145,214,228               

Kinh phí công đoàn 8,800,879                   

Cty CP TACN Trường Thinh 5,454,000                   

Cty TNHH TM&SX Liên Việt 1,537,500                   

CBCNV 55,969,228                 55,969,228                 

Trạm bơm nước khu TT 43,600,000                 37,600,000                 

Xí nghiệp XD số 18 50,000,000                 

Đinh Hữ Lâm 1,645,000                   1,645,000                   

Trung tâm Thương mại và Thiết bị tổng hợp 53,749,387                 18,611,396                 

Kinh phí công đoàn 18,611,396                 18,611,396                 

Bảo hiểm xã hội 35,137,991                 

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 130,953,647               67,268,742                 

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

Cán bộ CNV CQ VPTCTY

VP Tổng công ty chăn nuôi VN

Công đoàn Tổng công ty chăn nuôi VN
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 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Kinh phí công đoàn 1,820                          

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 60,772,800                 

Các khoản phải trả phải nộp khác 70,179,027                 67,268,742                 

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 847,968,704               1,003,726,190            

Kinh phí công đoàn 43,007,572                 74,593,848                 

Bảo hiểm xã hội 121,945,479               183,750,499               

Các khoản phải trả khác ( Theo bảng kê) 683,015,653               745,381,843               

Xí nghiệp Truyền giống gia súc & PT Chăn nuôi Miền Nam 4,246,311                   3,041,852                   

Tài sản thừa chờ xử lý 200,723                      200,723                      

Kinh phí công đoàn 3,951,400                   89,470                        

Bảo hiểm xã hội 94,188                        2,751,659                   

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 132,563,886               342,333,338               

Kinh phí công đoàn 12,563,886                 22,333,338                 

Trần Ngọc Châu 90,000,000                 320,000,000               

Võ Đình Ân 30,000,000                 

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 86,004,457,595          78,562,177,101          

Bảo hiểm xã hội 1,860,968,657            

Quỹ BH vật nuôi, BH giá sữa 27,750,745,401          22,685,950,570          

Quỹ khuyến học và các quỹ khác 556,793,790               577,233,790               

Cổ tức và lợi nhuận phải trả 55,269,069,000          55,269,069,000          

Các khoản phải trả phải nộp khác 566,880,747               29,923,741                 

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 260,214,138               20,484,315                 

Cộng các khoản phải trả ngắn hạn khác 93,440,452,847          86,455,609,577          

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 31/03/2015 01/01/2015

VND VND

Công ty mẹ 14,445,324,244          18,373,497,539          

Văn phòng Tổng Công ty 10,148,941,844          5,053,654,177            

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thăng Long 5,053,654,177            

Ngân hàng Công thương VN - CN Đống Đa 10,148,941,844          

Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn 3,552,383,000            3,552,383,000            

Phạm Thị Ngọc Thuần 1,000,000,000            1,000,000,000            

Đỗ Thị Hiền 400,000,000               400,000,000               
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 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Bùi Văn Toàn 15,000,000                 15,000,000                 

Phạm Thị Thuấn 2,032,916,000            2,032,916,000            

Hàn Ngọc Cương 60,000,000                 60,000,000                 

Trần Thị Việt Hà 21,542,000                 21,542,000                 

Nguyễn Thị Nhung 22,925,000                 22,925,000                 

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo 43,999,400                 4,501,460,362            

Ngân hàng ĐT&PT VN - CN Vĩnh Phúc 2,109,010,051            

Ngân hàng NN&PTNT Bình Xuyên 2,392,450,311            

Vay nợ khác 43,999,400                 

Chi nhánh Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 700,000,000               5,266,000,000            

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh quận 1 4,566,000,000            

Đoàn Xuân Trúc 700,000,000               700,000,000               

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu 800,000,273               800,000,273               

Công ty CP Chăn nuôi Miền Trung 1,722,950,000            1,900,000,000            

Cộng vay và nợ thuê TC ngắn hạn 16,968,274,517          21,073,497,812          

15. Vốn chủ sở hữu

15.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu
 Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 

  Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối  
  Tổng cộng  

Số dư ngày 01/01/2015 631,010,000,000      -                                  631,010,000,000        

Tăng vốn trong năm nay -                                54,564,184,709          54,564,184,709          

Lãi trong kỳ này -                                7,994,533,118            7,994,533,118            

Giảm khác -                                -                                  

Số dư ngày 31/03/2015 631,010,000,000      62,558,717,827          693,568,717,827        

15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

31/12/2014 01/01/2014

VND VND

Vốn của Nhà nước 489,600,000,000        489,600,000,000        

Vốn của các đối tượng khác 141,410,000,000        141,410,000,000        
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 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(tiếp theo)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Tổng cộng 631,010,000,000        631,010,000,000        

15.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

 Từ 01/01/2014

 đến 31/12/2014 

 Từ 01/07/2013

 đến 31/12/2013 

VND VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 631,010,000,000        631,010,000,000        

Vốn góp đầu kỳ 631,010,000,000        -                                  

Vốn góp tăng trong kỳ -                                  631,010,000,000        

Vốn góp cuối kỳ 631,010,000,000        631,010,000,000        

Cổ tức, lợi nhuận đã chia -                                  -                                  

15.4 Cổ phiếu

31/12/2014 01/01/2014

VND VND

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành 63,101,000                 63,101,000                 

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 63,101,000                 63,101,000                 

- Cổ phiếu phổ thông 63,101,000                 63,101,000                 

Số lượng cổ phiếu đã mua lại -                                  -                                  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 63,101,000                 63,101,000                 

- Cổ phiếu phổ thông 63,101,000                 63,101,000                 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

VI.

16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa #REF! 609,545,048,270        

Doanh thu cung cấp dịch vụ #REF! 2,016,051,463            

Doanh thu trợ giá #REF! 557,650,000               

Doanh thu khác 11,108,441                 95,890,909                 

Tổng cộng #REF! 612,214,640,642        

17. Các khoản giảm trừ doanh thu

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Giảm giá hàng bán 17,153,531,538          1,568,186                   

Chiết khấu hàng bán 10,284,526,359          23,658,040,729          

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa 

niên độ
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Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Hàng bán bị trả lại -                                  

Tổng cộng 27,438,057,897          23,659,608,915          

18 Doanh thu thuần bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa #REF! 585,885,439,355        

Doanh thu cung cấp dịch vụ #REF! 2,016,051,463            

Doanh thu trợ giá #REF! 557,650,000               

Doanh thu khác 11,108,441                 95,890,909                 

#REF! 588,555,031,727        

19 Giá vốn bán hàng

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Giá vốn  sản phẩm, hàng hóa #REF! 496,560,621,315        

Giá vốn cung cấp dịch vụ 377,607,690               194,844,585               

Doanh thu trợ cấp, trợ giá -                                  

Giá vốn khác 255,190,718               

Tổng cộng #REF! 496,755,465,900        

20 Doanh thu hoạt động tài chính

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Lãi tiền gửi, lãi cho vay 662,398,669               2,741,859,894            

Cổ tức, lợi nhuận được chia #REF! 10,093,998,403          

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện -                                  22,739,717                 

Doanh thu tài chính khác -                                  401,796,287               

Tổng cộng #REF! 13,260,394,301          

21 Chi phí tài chính

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Chi phí lãi vay #REF! 1,240,889,113            

Lãi chậm thanh toán -                                  9,845,555                   

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện -                                  24,308,062                 

33



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 626 769             Fax: (84-4) 38 623 645

 Mẫu số B09a - DN/HN 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015

đến ngày 31/3/2015
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Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -                                  (258,084,429)              

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện -                                  

Chi phí tài chính khác -                                  62,095,248                 

Tổng cộng #REF! 1,079,053,549            

22 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 Từ 01/01/2015

 đến 31/03/2015 

 Từ 01/01/2014

 đến 31/03/2014 

VND VND 

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,943,936,288          7,994,533,118            

+ Các khoản điều chỉnh giảm -                                  

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 19,943,936,288          7,994,533,118            

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 63,101,000                 63,101,000                 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 316.06                        126.69                        

2. Thông tin so sánh
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